
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng  01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ Văn bản hợp nhất của số 12/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2024 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và 
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 
và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 3308/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2025 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Hà Nội về việc cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo 
dục Đợt 5 - năm 2025 và Quyết định số 3350/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2025 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo 
dục Đợt 6 - năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 35 trường trung học, bao gồm: 
13 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; 21 trường trung học cơ sở, 
01 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ 
ngày ký Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng có liên quan thuộc Sở Giáo 
dục và Đào tạo; Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- UBND các phường, xã: Ba Đình, Bồ Đề, 
Chương Mỹ, Đại Mỗ, Đống Đa, Giảng Võ,
Hai Bà Trưng, Kim Liên, Láng, Ngọc Hà,
Phú ThượngTây Hồ, Thanh Liệt, Thượng Cát, 
Tương Mai, Vĩnh Tuy, Bát Tràng, Dân Hòa,
Đông Anh, Dương Hòa, Hát Môn, Hòa Phú, 
Hoài Đức, Hồng Vân, Phú Cát, Phúc Lộc,
Ứng Hòa, Ứng Thiên, Yên Xuân;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiền
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DANH SÁCH 
TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

SỐ 
TT TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ

ĐẠT
1. Trường Trung học cơ sở Đại Cường, xã Ứng Hòa Mức độ 2

2. Trường Trung học cơ sở Đại Hùng, xã Ứng Hòa Mức độ 2

3. Trường Trung học cơ sở Đồng Lạc, xã Hòa Phú Mức độ 2

4. Trường Trung học cơ sở Đông Yên, xã Phú Cát Mức độ 2

5. Trường Trung học cơ sở Láng Thượng, phường Láng Mức độ 2

6. Trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy, phường Bồ Đề Mức độ 2

7. Trường Trung học cơ sở Phú Nam An, xã Hòa Phú Mức độ 2

8. Trường Trung học cơ sở Quảng An, phường Tây Hồ Mức độ 2

9. Trường Trung học cơ sở Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên Mức độ 2

10. Trường Trung học cơ sở Thăng Long, phường Giảng Võ Mức độ 2

11. Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Nam, phường Thanh Liệt Mức độ 2

12. Trường Trung học cơ sở Việt Hùng, xã Đông Anh Mức độ 2

13. Trường Trung học cơ sở Yên Bình, xã Yên Xuân Mức độ 2

14. Trường Trung học cơ sở Cao Dương, xã Dân Hòa Mức độ 1
15. Trường Trung học cơ sở Cát Quế A, xã Dương Hòa Mức độ 1

16. Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, xã Bát Tràng Mức độ 1

17. Trường Trung học cơ sở Đức Giang, xã Hoài Đức Mức độ 1

18. Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Tuy Mức độ 1

19. Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà Mức độ 1

20. Trường Trung học cơ sở Kim Lan, xã Bát Tràng Mức độ 1

21. Trường Trung học cơ sở Liên Mạc, phường Thượng Cát Mức độ 1

22. Trường Trung học cơ sở Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ Mức độ 1

23. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình Mức độ 1

24. Trường Trung học cơ sở Phú Thượng, phường Phú Thượng Mức độ 1

25. Trường Trung học cơ sở Phương Liệt, phường Tương Mai Mức độ 1

26. Trường Trung học cơ sở Tam Khương, phường Kim Liên Mức độ 1

27. Trường Trung học cơ sở Thanh Đa, xã Hát Môn Mức độ 1

28. Trường Trung học cơ sở Thịnh Quang, phường Đống Đa Mức độ 1

29. Trường Trung học cơ sở Trung Văn, phường Đại Mỗ Mức độ 1

30. Trường Trung học cơ sở Vân Hồ, phường Hai Bà Trưng Mức độ 1

31. Trường Trung học cơ sở Vân Tảo, xã Hồng Vân Mức độ 1
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SỐ 
TT TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ

ĐẠT
32. Trường Trung học cơ sở Văn Võ, xã Hòa Phú Mức độ 1

33. Trường Trung học cơ sở Võng Xuyên B, xã Phúc Lộc Mức độ 1

34. Trường Trung học cơ sở Yên Sở, xã Dương Hòa Mức độ 1

35. Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh Mức độ 1

Tổng cộng: 35 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó:
- 13 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
- 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
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